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Câu 1: (4 điểm)
a) Cạnh tranh là gì ? Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là gì ?
b) Khi học về quy luật cạnh tranh, thầy giáo đưa ra tình huống:
 Một doanh nghiệp X đang đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt vì có nhiều mặt hàng cùng loại với doanh nghiệp X  từ nước ngoài tràn vào với giá thành rẻ hơn. Doanh nghiệp X phải làm gì để đứng vững trong cạnh tranh và thu được nhiều lợi nhuận?
Trước tình huống trên, Hùng và Thanh tranh luận với nhau.
Hùng: Doanh nghiệp X phải tiến hành cải tiến kĩ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã hàng hóa cho bắt mắt người tiêu dùng , tăng cường quảng cáo trên các phương tiện thông tin.
Thanh: Nếu như  đưa ra các giải pháp như thế thì giá thành của sản phẩm lại cao lên vì phải tăng thêm chi phí đầu vào cho sản phẩm. Khi ấy, sản phẩm sẽ cạnh tranh không nổi.
Hùng: Tớ đưa ra các giải pháp như thế nhưng vẫn giảm giá thành đấy chứ.
Thanh:  Như vậy sẽ thua lỗ nặng hơn vì giá bán không đủ bù đắp chi phí.
Hỏi:
Em có nhận xét gì về giải pháp của bạn Hùng đưa ra ? Nếu là doanh nghiệp X em sẽ xử lý tình huống như thế nào ?
Câu 2: (3 điểm)
a) Cung là gì ? Cầu là gì ?
b) Nếu vừa là người sản xuất kinh doanh vừa là người đi mua hàng, em sẽ vận dụng quy luật cung- cầu như thế nào để có lợi nhất ?
Câu 3 : (3 điểm)
a) Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì ?
b) Từ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hãy cho biết tại sao ở nước ta, công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa ?

-  Hết  -

Họ tên HS: ......................................Số báo danh: .................... Lớp:…………
[bookmark: _GoBack]




SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH	             
                      TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                                         

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016-2017
MÔN GDCD – KHỐI 11


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) Cạnh tranh là gì ? Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là gì ?
b) Khi học về quy luật cạnh tranh, thầy giáo đưa ra tình huống:
 Một doanh nghiệp X đang đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt vì có nhiều mặt hàng cùng loại với doanh nghiệp X  từ nước ngoài tràn vào với giá thành rẻ hơn. Doanh nghiệp X phải làm gì để đứng vững trong cạnh tranh và thu được nhiều lợi nhuận?
Trước tình huống trên, Hùng và Thanh tranh luận với nhau.
Hùng: Doanh nghiệp X phải tiến hành cải tiến kĩ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã hàng hóa cho bắt mắt người tiêu dùng , tăng cường quảng cáo trên các phương tiện thông tin.
Thanh: Nếu như  đưa ra các giải pháp như thế thì giá thành của sản phẩm lại cao lên vì phải tăng thêm chi phí đầu vào cho sản phẩm. Khi ấy, sản phẩm sẽ cạnh tranh không nổi.
Hùng: Tớ đưa ra các giải pháp như thế nhưng vẫn giảm giá thành đấy chứ.
Thanh:  Như vậy sẽ thua lỗ nặng hơn vì giá bán không đủ bù đắp chi phí.
Hỏi:
Em có nhận xét gì về giải pháp của bạn Hùng đưa ra ? Nếu là doanh nghiệp X em sẽ xử lý tình huống như thế nào ?
	
4đ

	
	Nêu được : 
- Cạnh tranh: sự ganh đua , đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành điều kiện thuận lợi thu được nhiều lợi nhuận.
Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh:
· Sự tồn tại nhiều chủ sỡ hữu với tư cách là đơn vị kinh tế độc lập , tự do sản xuất kinh doanh.
· Có điều kiện sản xuất và lợi nhuận  khác nhau đã trở thành nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
	
1đ


0.5đ
0.5đ

	
	· Những giải pháp nhóm của Hùng đưa ra nằm trong nhóm giải pháp thực hiện nhằm đứng vững trong môi trường cạnh tranh.
· Nhà doanh nghiệp kia phải nghiên cứu và chọn lựa những giải pháp có chi phí thấp nhất nhưng lại mang lại hiệu quả cao nhất.
	
1đ

	
2

	a) Cung là gì ? Cầu là gì ?
b) Nếu vừa là người sản xuất kinh doanh vừa là người đi mua hàng, em sẽ vận dụng quy luật cung-cầu như thế nào để có lợi nhất ?
	3đ

	





	Học sinh nêu được : 
Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhâp xác định.
Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và phí sản xuất xác định.
	
0.75đ

0.75đ

	
	Học sinh trình bày được :
Nếu là người sản xuất, kinh doanh:
- Mở rộng sản xuất kinh, doanh mặt hàng trên thị trường khi cung nhỏ hơn cầu, giá bán cao hơn giá trị.
- Thu hẹp sản xuất kinh doanh mặt hàng khi cúng lớn hơ cầu, giá bán thấp hơn giá trị.
Nếu là người nua hàng, nên:
- Giảm mua các mặt hàng khi cung nhỏ hơn cầu và giá bán cao.
- Tăng nhu cầu mua các mặt hàng khi cung lớn hơn cầu và giá bán thấp.
	
0,75đ



0.75đ

	3

	a) Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì ?
b) Từ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hãy cho biết tại sao ở nước ta, công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hoa ?
	3đ

	
	Học sinh nêu được : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản bản và toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế- xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng  với công nghệ, phương tiện , phương pháp tiến , hiện đại tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
	1.5đ

	
	Học sinh phân tích được nước ta tiến hành công nghiệp hóa gắn liền hiện đại hóa vì :
· Nước ta tiến lên CNXH từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ lạc hậu, kém phát triển , lao động thủ công là chủ yếu , cái thiếu của chúng ta là một nền đại công nghiệp cho nên chúng ta phải tiến hành công nghiệp hóa gắn liền hiện đại hóa.
· Qúa trình công nghiệp hóa của chúng ta diễn ra muộn nên việc gắn liền iện đại hóa là nhằm rút ngắn khoảng cách lạc hậu với các nước trong khu vực và trên thế giới.
	
1.5đ



Hết.
